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1. Nội dung Bật xa tại chỗ: (10 điểm)  

Điểm 
Thành tích (m) Ghi 

chú Nam Nữ 

10 ≥ 2m60 ≥ 2m10  

9,0 Từ 2m50 - 2m59 Từ 2m00 - 2m09  

8,0 Từ 2m40 - 2m49 Từ 1m90 - 1m99  

7,0 Từ 2m30 - 2m39 Từ 1m80 - 1m89  

6,0 Từ 2m20 - 2m29 Từ 1m70 - 1m79  

5,0 Từ 2m10 - 2m19 Từ 1m60 - 1m69  

4,0 Từ 2m00 - 2m09 Từ 1m50 - 1m59  

3,0 Từ 1m90 - 1m99 Từ 1m40 - 1m49  

2,0 Từ 1m80 - 1m89 Từ 1m30 - 1m39  

1,0 Từ 1m70 - 1m79 Từ 1m20 - 1m29  

0,0 ≤ 1m69 ≤ 1m19  

 

2. Nội dung Chạy cự ly 100m: (10 điểm) 

Điểm 
Thành tích (giây) Ghi 

chú Nam Nữ 

10 ≤ 13”19 ≤ 15”19  

9,0 Từ 13”20 - 13”59 Từ 15”20 -  15”59  

8,0 Từ 13”60 -  13”99 Từ 15”60 -  15”99  

7,0 Từ 14”00 -  14”39 Từ 16”00 -  16”39  

6,0 Từ 14”40 -  14”79 Từ 16”40 - 16”79  

5,0 Từ 14”80 -  15”19 Từ 16”80 - 17”19  

4,0 Từ 15”20 -  15”59 Từ 17”20 - 17”59  

3,0 Từ 15”60 -  15”99 Từ 17”60 - 17”99  

2,0 Từ 15”00 -  16”39 Từ 18”00 - 18”39  

1,0 Từ 16”40 -  16”79 Từ 18”40 - 18”79  

0,0 ≥ 16”80 ≥ 18”80  
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